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Phụ lục 01: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN NĂM 2026
ĐỐI TƯỢNG CHẤT ĐỘC DA CAM

(Kèm theo Công văn số              /UBND-KTHTĐT, ngày          /10/2026 của UBND phường Hồng Châu)

STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ thửa
đất

Tổng diện
tích Số CCCD MST Số GCN Số tờ Số thửa Diện tích

miễn Thuế miễn Tỷ lệ miễn
giảm (%) Ghi chú

XÃ QUẢNG CHÂU (CŨ) 1000 1000 540.000

1 Trần Văn Hưng CĐDC TDP Quảng
Châu 2 1000 033047001183 033047001183 AA08776704

22
(tờ bản
đồ cũ
06)

69
(thửa
đất cũ
308)

1000 540.000 100

Hiện tại trong sổ bộ thể hiện
ông Trần Văn Hưng có 2 mã
số thuế giống nhau cùng 1

thửa đất số 308, tờ bản đồ số
06. Đề nghị Thuế cơ sở 1 hủy
01 thông báo báo thuế do bị

trùng và xem xét bổ sung
điều chỉnh miễn giảm thuế.

XÃ HOÀNG HANH (CŨ) 300 300 135.000

1 Nguyễn Văn Sơn CĐDC TDP Phù Sa 300 033054000963 8221209251 BO723244 12 197 300 135.000 100

Đối tượng chất độc da cam từ
năm 2016, trong thông báo
thuế thể hiện nợ thuế năm

trước. Đề nghị Thuế cơ sở 1
xem xét bổ sung miễn giảm.

Tổng cộng 1300 1300 675.000
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Phụ lục 02: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN NĂM 2026
ĐỐI TƯỢNG BỆNH BINH 2/3 VÀ 3/3

(Kèm theo Công văn số              /UBND-KTHTĐT, ngày         /10/2026 của UBND phường Hồng Châu)

STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ thửa
đất

Tổng diện
tích Số CCCD MST Số GCN Số tờ Số thửa Diện tích

miễn Thuế miễn Tỷ lệ miễn
giảm (%) Ghi chú

XÃ QUẢNG CHÂU (CŨ) 200 100 36.000

1 Trần Văn Hưng BB 2/3 TDP Quảng
Châu 3 200 033050008756 033050008756 D0046883 8 22 100 36.000 50

Đề nghị Thuế cơ sở 1
xem xét bổ sung miễn
giảm (người có công
được miễn giảm mà
trong thông báo thuế
năm 2026 thể hiện nợ

thuế từ những năm
trước)

Tổng cộng 200 100 36.000
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Phục lục 03: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN NĂM 2026
ĐỐI TƯỢNG THƯƠNG BINH 3/4 VÀ 4/4

(Kèm theo Công văn số              /UBND-KTHTĐT, ngày           /10/2026 của UBND phường Hồng Châu)

STT Họ và tên Đối tượng Địa chỉ thửa đất Tổng diện
tích Số CCCD MST Số GCN Số tờ Số

thửa
Diện tích

miễn Thuế miễn Tỷ lệ miễn
giảm (%) Ghi chú

PHƯỜNG HỒNG CHÂU (CŨ) 68,00 37.740

1 Dương Văn Thỉnh TB 4/4 Tổ dân phố
Quảng Châu 2 68 033041002546 8148822623 AC247244 14 251 34 37.740 50

Đề nghị Thuế cơ sở 1
xem xét bổ sung miễn

giảm.

Tổng cộng 68 0 37.740
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